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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH ĐỒNG NAI
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:       / 2024/QĐ-UBND
	     Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2024



QUYẾT ĐỊNH
Quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các phương tiện tham gia giao thông đối với dự án Xây dựng tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An (từ nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành đến Cảng Phước An), huyện Nhơn Trạch theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;  
Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số     /TTr-SGTVT ngày   tháng   năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các phương tiện tham gia giao thông đối với dự án Xây dựng tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An (từ nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành đến Cảng Phước An), huyện Nhơn Trạch theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT, cụ thể như sau:
1. Đối tượng áp dụng
a) Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc người được chủ sở hữu giao quyền chiếm hữu, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ (sau đây gọi chung là chủ phương tiện).


b) Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án Xây dựng tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An (từ nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành đến Cảng Phước An), huyện Nhơn Trạch theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT.
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
2. Phương tiện sử dụng dịch vụ đường bộ và chủ phương tiện thanh toán giá dịch vụ sử dụng đường bộ.
Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức giá tốt đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ do tỉnh Đồng Nai quản lý (viết tắt là Quyết định 39/2017/QĐ-UBND).

3. Đối tượng miễn giá sử dụng dịch vụ đường bộ.

Đối tượng miễn giá sử dụng dịch vụ đường bộ được quy định tại Điều 4 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND.
4. Mức giá cụ thể 
a) Mức giá cho một lần sử dụng dịch vụ đường bộ là mức thu quy định cho từng nhóm phương tiện tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND.

b) Mức giá tháng là mức thu cho dịch vụ sử dụng đường bộ khi phương tiện tham gia giao thông qua trạm trong thời gian 30 ngày. Mức giá tháng được tính bằng 30 (ba mươi) lần mức giá lượt.

c) Mức giá quý là mức thu tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ khi phương tiện tham gia giao thông qua trạm trong thời gian 90 ngày. Mức giá quý được tính bằng 3 (ba) lần mức giá tháng và chiết khấu 10%.

d) Khi các yếu tố hình thành giá trong nước có biến động ảnh hưởng đến phương án tài chính của dự án thì sẽ được UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh mức giá trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật về giá.

Bảng mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ cụ thể như sau:

	STT
	Năm
	Phương tiện
	Mức giá (đồng)

	
	
	
	Vé lượt
	Vé tháng
	Vé quý

	1
	Giai đoạn năm 2025 -:- 2027
	Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng
	20.000
	600.000
	1.620.000

	2
	
	Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn
	30.000
	900.000
	2.430.000

	3
	
	Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải từ 04 tấn đến dưới 10 tấn
	40.000
	1.200.000
	3.240.000

	4
	
	Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 feet
	80.000
	2.400.000
	6.480.000

	5
	
	Xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 feet
	110.000
	3.300.000
	8.910.000

	1
	Giai đoạn năm 2028 -:- 2030
	Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng
	23.000
	690.000
	1.863.000

	2
	
	Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn
	34.000
	1.020.000
	2.754.000

	3
	
	Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải từ 04 tấn đến dưới 10 tấn
	46.000
	1.380.000
	3.726.000

	4
	
	Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 feet
	92.000
	2.760.000
	7.452.000

	5
	
	Xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 feet
	126.000
	3.780.000
	10.206.000

	1
	Giai đoạn năm 2031 -:- 2033
	Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng
	26.000
	780.000
	2.106.000

	2
	
	Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn
	39.000
	1.170.000
	3.159.000

	3
	
	Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải từ 04 tấn đến dưới 10 tấn
	52.000
	1.560.000
	4.212.000

	4
	
	Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 feet
	105.000
	3.150.000
	8.505.000

	5
	
	Xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 feet
	144.000
	4.320.000
	11.664.000

	1
	Giai đoạn năm 2034 -:- 2036
	Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng
	29.000
	870.000
	2.349.000

	2
	
	Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn
	44.000
	1.320.000
	3.564.000

	3
	
	Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải từ 04 tấn đến dưới 10 tấn
	59.000
	1.770.000
	4.779.000

	4
	
	Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 feet
	120.000
	3.600.000
	9.720.000

	5
	
	Xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 feet
	165.000
	4.950.000
	13.365.000

	1
	Giai đoạn năm 2037 -:- 2039
	Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng
	33.000
	990.000
	2.673.000

	2
	
	Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn
	50.000
	1.500.000
	4.050.000

	3
	
	Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải từ 04 tấn đến dưới 10 tấn
	67.000
	2.010.000
	5.427.000

	4
	
	Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 feet
	138.000
	4.140.000
	11.178.000

	5
	
	Xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 feet
	189.000
	5.670.000
	15.309.000

	1
	Giai đoạn năm 2040 trở về sau
	Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng
	37.000
	1.110.000
	2.997.000

	2
	
	Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn
	57.000
	1.710.000
	4.617.000

	3
	
	Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải từ 04 tấn đến dưới 10 tấn
	77.000
	2.310.000
	6.237.000

	4
	
	Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 feet
	140.000
	4.200.000
	11.340.000

	5
	
	Xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 feet
	200.000
	6.000.000
	16.200.000


5. Vé thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
Vé thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ được quy định tại Điều 8 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày    tháng    năm 2024.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm thực hiện:
a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của đơn vị thu và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

b) Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch có trách nhiệm đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự tại trạm thu giá.

c) Công ty TNHH BOT Phước An có trách nhiệm:
- Thực hiện thông báo công khai, niêm yết các thông tin về mức giá, đối tượng thanh toán giá dịch vụ sử dụng đường bộ, đối tượng miễn giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại nơi bán vé và trạm thu theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức các điểm bán vé thuận tiện cho chủ phương tiện và tránh ùn tắc giao thông; bán kịp thời, đầy đủ các loại vé cho mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ;

- Thực hiện thu, kê khai, nộp, quản lý, sử dụng tiền bán vé theo quy định của pháp luật;

- Chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về quản lý giá, giao thông đường bộ và các quy định pháp luật có liên quan. 
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Thường trực HĐND;
- UBMTTQVN tỉnh;

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở GTVT;

- Sở Tư pháp;

- UBND các huyện, TP. Long Khánh và Biên Hòa;

- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, KTN (Tân-50 bản).

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Dự thảo
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